
STT HỌ VÀ TÊN LỚP ĐIỂM
THỜI 

GIAN
ĐẠT GIẢI

1 Nguyễn Đức Nguyên Khang 2A4 300 426 XUẤT SẮC

2 Phạm Gia Bảo 2A4 295 797 NHẤT

3 Đào Minh Đức 2A1 280 614 NHÌ

4 Lê Đức Anh 2A2 275 706 NHÌ

5 Nguyễn Khánh Chi 2A2 270 1112 BA

6 Lê Nguyễn Khánh An 2A4 270 1380 BA

7 Trương Quang Đăng 2A2 265 909 BA 

8 Chử Hoàng Nam 2A1 265 983 BA 

9 Trịnh Bảo Châu 2A3 260 1089 BA 

10 Quang Anh Trịnh 2A2 260 1586 BA 

11 Đỗ Duy Anh 2A1 255 694 BA 

12 Đỗ Quốc Huy 2A2 255 802 BA 

13 Nguyễn Phương Linh 2A1 255 1007 BA 

14 Hoàng Nhật Minh 2A4 250 1021 KK

15 Nguyễn Tá An Khoa 2A4 250 1645 KK

DANH SÁCH HỌC SINH ĐẠT GIẢI CẤP TRƯỜNG 

CUỘC THI TRẠNG NGUYÊN TIẾNG VIỆT NĂM HỌC 2022 - 2023 

 KHỐI 2

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BA ĐÌNH

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC




